
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 48, Ngách 15, Ngõ 106 Đường Yên Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC TIÊN PHONG

0110631840

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

2. Giáo dục tiểu học 8521

3. Giáo dục trung học cơ sở 8522

4. Giáo dục trung học phổ thông 8523

5. Đào tạo sơ cấp 8531

6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8533

8. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

9. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: – Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: + Tư vấn giáo 
dục, tư vấn du học + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo 
dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch vụ 
kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên

8560(Chính)

12. Cổng thông tin
(loại trừ hoạt động báo chí)

6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO 
DỤC TIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHONG EDUCATION AND STUDY 
ABROAD CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: Tien Phong Edu JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985395734
Email: duhoctpe@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

13. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động báo chí)

6399

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, các vấn đề 
liên quan đến pháp lý)

7020

15. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra)

7320

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không)

5229

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cơ sở lưu trú khác 5590

24. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

25. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

27. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

28. Cung ứng lao động tạm thời 7820

29. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

30. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ HỒNG 
PHÚC

P2025A Chung cư 
Gemek Tower 1, 
Khu đô thị 2 bên 
đường Lê Trọng 
Tấn, Xã An 
Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 90,000

0170860070
17

2 ĐẶNG THU 
TRANG

P2025A Chung cư 
Gemek Tower 1, 
Khu đô thị 2 bên 
đường Lê Trọng 
Tấn, Xã An 
Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.000 270.000.000 9,000

0241850143
86
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3 ĐỖ ĐỨC 
KHÁNH

CH2506 CT7E 
KĐT mới Dương 
Nội, Phường 
Dương Nội, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 30.000.000 1,000

0250900051
14

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017086007017
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P2025A Chung cư Gemek Tower 1, Khu đô thị 2 bên đường Lê 
Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P2025A Chung cư Gemek Tower 1, Khu đô thị 2 bên đường Lê Trọng 
Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ HỒNG PHÚC Nam

15/11/1986 Kinh Việt Nam

22/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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